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BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về phương án phân bổ                                ngân sách trung ương năm 2021 và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội        về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội

Trong các ngày từ 02/11/2020 đến ngày 05/11/2020, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận tại Tổ và tại Hội trường về phương án phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2021. Ngày 9/11/2020, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đã gửi xin ý kiến các vị ĐBQH về Dự thảo Nghị quyết về phân bổ NSTW năm 2021.
 Trên cơ sở ý kiến của các vị ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Ủy ban Tài chính, Ngân sách phối hợp với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và cơ quan của Chính phủ tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết về phân bổ NSTW năm 2021. 
UBTVQH xin báo cáo tiếp thu, giải trình một số vấn đề chính như sau:
I. VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NSTW NĂM 2021

(1) Nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị tăng mức phân bổ ngân sách để chi hỗ trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng hỗ trợ đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các địa phương bị bão lũ ở miền Trung; ưu tiên đầu tư, nâng cấp các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão. Có ý kiến đề nghị ưu tiên hỗ trợ các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long và một số vùng miền khác trong việc xử lý xâm nhập mặn, hạn hán; quan tâm phân bổ chi ngân sách cho các nhiệm vụ cấp bách như: an ninh nguồn nước, kè biên giới...

UBTVQH xin tiếp thu, giải trình như sau:
Đúng như ý kiến nhiều ĐBQH đã nêu, từ đầu năm đến nay, thiên tai, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến nhiều vùng trên cả nước. Đặc biệt, thời gian vừa qua, bão lũ đã liên tiếp xảy ra tại các tỉnh miền Trung, gây ngập lụt trên diện rộng, sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều nơi, dẫn đến thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nặng nề tới đời sống và sản xuất của hàng triệu người dân trên địa bàn.

Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo hỗ trợ kịp thời các địa phương bị thiệt hại về dân sinh và khôi phục cơ sở hạ tầng phát sinh ngoài dự toán từ nguồn dự phòng NSTW, dự trữ của Trung ương và chỉ đạo các địa phương huy động nguồn lực của địa phương
 để khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai. 
Trong năm 2020, để phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, NSTW đã hỗ trợ 530 tỷ đồng cho 08 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long để khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn; dự kiến hỗ trợ 381,8 tỷ đồng
 cho 11 địa phương khu vực miền núi phía Bắc để khắc phục thiệt hại do mưa đá, dông lốc, sạt lở cơ sở hạ tầng do thiên tai gây ra trong 8 tháng đầu năm. Đối với ảnh hưởng của mưa lũ miền Trung, Tây Nguyên trong tháng 10/2020, đã bước đầu bổ sung 500 tỷ đồng cho 05 địa phương miền Trung; NSTW sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở với mức tối đa 40 triệu đồng/hộ có nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn; 10 triệu đồng/hộ có nhà bị hư hỏng nặng... theo quy định tại Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất cấp 28,7 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia, nhiều hàng hóa, vật tư, thuốc men, giống,... để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và sản xuất.
Năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) đã bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ bảo trì, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đê điều, hồ đập... sau bão lũ, dự kiến bố trí 34,5 nghìn tỷ đồng dự phòng NSNN để chủ động xử lý các vấn đề cấp bách phát sinh trên.
Như vậy, trong điều hành NSNN năm 2020 và năm 2021 đã quan tâm đến khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền Trung, xâm nhập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long… Đồng thời, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo các Bộ, địa phương tiếp tục ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn đầu tư phát triển (ĐTPT) và sử dụng dự phòng ngân sách hàng năm của Trung ương và địa phương để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai, khắc phục hậu quả cơ sở hạ tầng thiết yếu do ảnh hưởng của thiên tai; đồng thời rà soát, cân đối tăng mức hỗ trợ từ NSTW cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ thời gian qua trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng đầu tư, nâng cấp kè biên giới, an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập...

 (2) Một số ý kiến ĐBQH đề nghị làm rõ việc bố trí và cân đối ngân sách cho phòng chống Đại dịch Covid-19.
UBTVQH xin báo cáo như sau:
Dự toán NSNN năm 2020 đã bố trí 37,4 nghìn tỷ đồng dự phòng NSNN; 100 tỷ đồng bổ sung quỹ dự trữ tài chính; 1.200 tỷ đồng chi dự trữ quốc gia và khoảng 90 tỷ đồng kinh phí thực hiện các hoạt động chỉ đạo tuyến về phòng chống dịch. Do vậy, khi đại dịch Covid-19 xảy ra, NSTW và ngân sách các địa phương đã chủ động sử dụng nguồn lực bố trí trong dự toán và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện chi cho phòng chống dịch. Bên cạnh đó, do mức độ nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, UBTVQH đã cho phép huy động cả nguồn tăng thu, tiết kiệm chi NSTW năm 2019 (20 nghìn tỷ đồng) để đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ cho các địa phương phòng, chống đại dịch Covid-19 và hỗ trợ khó khăn cho người dân và người lao động trong các doanh nghiệp. 
Năm 2021, dự toán NSNN trình Quốc hội dự kiến bố trí 34,5 nghìn tỷ đồng dự phòng NSNN; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng dự trữ quốc gia để chủ động xử lý các vấn đề cấp bách phát sinh trong điều hành (như: phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh...). Ngoài ra, dự toán NSTW còn bố trí khoảng 100 tỷ đồng trong dự toán chi thường xuyên của Bộ Y tế dành cho hoạt động chỉ đạo tuyến về phòng chống dịch bệnh, thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động hơn trong việc dành nguồn lực cho y tế dự phòng, ưu tiên bố trí kinh phí cho y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo... Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Chính phủ có phương án bố trí nguồn lực phù hợp để phục vụ cho việc cung cấp vắc-xin phòng, chống dịch.
(3) Có ý kiến ĐBQH cho rằng một số chính sách đã được phê duyệt nhưng chưa được bố trí ngân sách hoặc bố trí còn thấp, nhất là thực hiện chính sách chi cho con người, chi an sinh xã hội và chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi khó khăn... 
UBTVQH xin tiếp thu, giải trình như sau:
Việc hỗ trợ kinh phí tăng thêm từ NSTW cho NSĐP thực hiện các chính sách an sinh xã hội (ASXH) do Trung ương ban hành được thực hiện trên cơ sở nguồn lực của NSTW và khả năng cân đối ngân sách từng địa phương. Trường hợp địa phương không cân đối được nguồn, NSTW sẽ bổ sung, hỗ trợ cho địa phương để thực hiện các chính sách ASXH. 
Những năm qua, để tăng cường phân cấp, đảm bảo tính chủ động trong điều hành ngân sách của các địa phương, NSTW đã bố trí kinh phí hỗ trợ ASXH cho các địa phương trong dự toán ngân sách hàng năm. Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện chính sách của các địa phương (đối tượng và mức hỗ trợ từng đối tượng), NSTW sẽ bổ sung phần chênh lệch thiếu cho từng địa phương để có nguồn thực hiện các chính sách, chế độ theo đúng quy định. Thời gian qua, các chính sách đã ban hành cơ bản đã được bố trí đủ vốn. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát lại các chính sách đã ban hành, đặc biệt là mức chi để điều chỉnh nếu bất hợp lý và yêu cầu thực hiện nghiêm quy định “chỉ ban hành chính sách mới khi xác định rõ nguồn lực”.
Đối với một số chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, NSTW đã hỗ trợ các địa phương bằng cả nguồn vốn sự nghiệp và vốn đầu tư. Đến năm 2020, NSTW đã bố trí đủ vốn sự nghiệp để hỗ trợ các địa phương thực hiện các chính sách này (437,9 tỷ đồng). UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục bố trí vốn đầu tư cho các địa phương có dự án đủ thủ tục đầu tư gắn với việc lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2025 để thực hiện đầy đủ các chính sách đã ban hành. 
(4) Có ý kiến ĐBQH đề nghị rà soát lại để bảo đảm cơ cấu chi đầu tư và chi thường xuyên đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ưu tiên phân bổ kinh phí để  thực hiện các chính sách cấp bách (về sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển giáo dục, y tế…) hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở các vùng đặc biệt khó khăn, thuộc Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. 
UBTVQH xin tiếp thu, giải trình như sau:
Hiện nay, các Bộ chủ quản các Chương trình MTQG, CTMT thuộc giai đoạn 2016-2020 đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát nội dung, đối tượng, địa bàn cụ thể để lồng ghép vào Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự toán chi NSTW năm 2021 dự kiến dành nguồn trong các lĩnh vực chi NSTW (phần dự toán chưa phân bổ) để thực hiện các Chương trình MTQG theo phê quyệt, các nhiệm vụ chi ĐTPT dở dang, các chính sách, chế độ, nhiệm vụ chi thường xuyên thuộc các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 cần tiếp tục triển khai thực hiện, trên cơ sở nguyên tắc: bảo đảm kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách cấp bách liên quan trực tiếp đến con người; các nội dung hỗ trợ khác như: phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
; ưu tiên bố trí theo khả năng cân đối của NSTW trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG. Trong phương án phân bổ, đề nghị Chính phủ lưu ý việc ưu tiên bố trí cho các nội dung tái định cư, ổn định đời sống nhân dân, có nhà ở cho đồng bào miền núi ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, nội dung này cũng được thể hiện tại khoản 1 Điều 3 của Dự thảo Nghị quyết: “Cho phép bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, dự án đầu tư dở dang thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 cần tiếp tục triển khai trong năm 2021 cho đến khi các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội quyết định có hiệu lực; đối với một số khoản chi đã có cơ chế, chính sách xác định được nhiệm vụ nhưng chưa có cơ sở tính toán để phân bổ, bố trí cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát, phân bổ cụ thể đúng quy định của pháp luật”. 
II. VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NSTW NĂM 2021
(1) Một số ý kiến ĐBQH đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại khoản 1 Điều 3 như sau: 
“Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính đặc thù được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Trung ương. Giao, hướng dẫn nhiệm vụ thu, chi năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị này tiết kiệm chi tối thiểu 15% so với năm 2020”; “cho đến khi các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội quyết định có hiệu lực”; “đối với một số khoản chi đã có cơ chế, chính sách xác định được nhiệm vụ nhưng chưa có cơ sở tính toán để phân bổ, bố trí cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát, phân bổ cụ thể đúng quy định của pháp luật”. 


UBTVQH xin tiếp thu và thể hiện lại quy định tại khoản 1 Điều 3 Dự thảo Nghị quyết.

(2) Có ý kiến ĐBQH đề nghị bỏ nội dung “Chính phủ giao chi tiết danh mục và mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 cho từng nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu tư” quy định tại khoản 2 Điều 3.


Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH xin bỏ nội dung này trong Dự thảo Nghị quyết.

(3) Có ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung nội dung “tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020” vào câu cuối khoản 2 Điều 3.

UBTVQH xin tiếp thu và thể hiện lại quy định tại khoản 2 Điều 3 Dự thảo Nghị quyết.
(4) Về kỹ thuật văn bản

Các ý kiến góp ý về từ ngữ, kỹ thuật văn bản đã được tiếp thu hợp lý và thể hiện trong Dự thảo Nghị quyết về phân bổ NSTW năm 2021.
Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về phương án phân bổ NSTW năm 2021 và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ NSTW năm 2021. Kính trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về phân bổ NSTW năm 2021.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HC, TCNS;

- E-pas: 84887.
	TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Phùng Quốc Hiển


� Dự phòng ngân sách địa phương; Quỹ phòng, chống thiên tai; Quỹ dự trữ tài chính; nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.


� Gồm: 61,8 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại về nhà ở; 320 tỷ đồng để hỗ trợ dân sinh, di dân khẩn cấp khu vực vừa bị thiệt hại và khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu.


� Mua vắc xin tiêm chủng mở rộng; mua thuốc kháng HIV và thuốc phòng chống lao cho đối tượng chưa có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; kinh phí khoán bảo vệ và phát triển rừng.
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